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	ĐỀ CHÍNH THỨC
	
	Thời gian làm bài: 90 phút;

	
	
	
	
	
	Đề thi gồm có 01 trang, 02 phần.


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:

CẬU BÉ TÍCH CHU

Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà.

Hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người bảo:

– Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà.

Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:

– Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước. Bà khát khô cổ rồi!

Bà gọi một lần, hai lần…rồi ba lần nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu ngạc nhiên hết sức thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên:

– Bà ơi! Bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà, bà ơi!

– Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Chậm mất rồi cháu ạ, bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu!

Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:

– Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!

– Cúc …cu…cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!

Nghe chim nói, Tích Chu òa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu:

– Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?

Nghe bà Tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay.

Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối mang về cho bà uống. Được uống nước suối Tiên, bà Tích Chu trở lại thành người và về ở với Tích Chu.

Từ đấy, Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà.

 (Nguồn: Tổng hợp truyện dân gian Việt Nam)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1a. Truyện Cậu bé Tích Chu thuộc thể loại nào?

Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?

A. Lời của nhân vật người bà.
         B. Lời của người kể chuyện.

C. Lời của nhân vật Tích Chu

C. Lời của nhân vật bà tiên.

Câu 3. Theo văn bản, bà đối xử với Tích Chu như thế nào?

Câu 4. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. 

Câu 5. Nêu tác dụng của một chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện.
Câu 6. Nêu những bài học sâu sắc em nhận được từ câu chuyện trên.

Câu 7. Từ những bài học vừa rút ra, hãy nêu cách ứng xử của em với người thân trong gia đình.

Câu 8. Theo em nhân vật cậu bé Tích Chu đáng khen hay đáng trách? Vì sao?

II. VIẾT (4,0 điểm)
   Viết bài văn đóng vai một nhân vật trong truyện để kể lại câu chuyện trên.
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I. Hướng dẫn chung

- Giám khảo nắm những nội dung trình bày trong trong bài làm của thí sinh để đánh giá một cách chính xác, hợp lí, tránh đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt những yêu cầu của Hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho điểm tối đa.

- Hướng dẫn làm tròn điểm: điểm toàn bài được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số (Ví dụ: 7,25 làm tròn thành 7,3; 7,75 làm tròn thành 7,8).

II. Hướng dẫn cụ thể

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	ĐỌC HIỂU
	

	I.

(6,0 điểm)
	1
	Truyện cổ tích
	0,5

	
	2
	Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của người kể chuyện.
	0,5

	
	3
	Theo văn bản, bà đối với Tích Chu: yêu thương, chăm lo chu đáo cho Tích Chu
	0,5

	
	4
	Biện pháp tu từ trong câu: so sánh
	0,5

	
	5

	Nêu tác dụng của một chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện.

- Học sinh kể đúng một chi tiết trong số các chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện. 
	1,0

0,25 

	
	
	- Nêu rõ tác dụng: chi tiết kì ảo giúp nhân vật hiểu ra bài học về chữ hiếu; làm tăng sức li kì, hấp dẫn cho câu chuyện.

- Hướng dẫn chấm: 

+ Học sinh diễn đạt bằng những từ ngữ khác nhưng có nội dung tương đương; nêu được các tác dụng khác nhưng hợp lí vẫn cho điểm tối đa.
+ Nêu được 1/2 ý đạt 0,5 điểm.
	0,75 

	
	6

	- Bài học: 

+ Con cháu phải hiếu thảo với ông bà.

+ Khi mắc lỗi, cần biết thay đổi, sửa chữa…

- Hướng dẫn chấm: 

+ Học sinh diễn đạt bằng những từ ngữ khác nhưng có nội dung tương đương vẫn cho điểm tối đa.
+ Nêu được 02 bài học hợp lí trở lên đạt điểm tối đa.

+ Nêu được 01 bài học đạt 0,75 điểm.
	1,0 

	
	7
	- Cách ứng xử với người thân:

+ Luôn quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc cha mẹ, ông bà, …

+ Luôn hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết vâng lời, …

+ Không khiến cha mẹ, ông bà phiền lòng
- Hướng dẫn chấm:

+ HS diễn đạt bằng  từ ngữ tương tự nhưng hợp lí vẫn cho điểm.
+ Nêu được 02 cách ứng xử hợp lí trở lên đạt điểm tối đa.

+ Nêu được 01 cách ứng xử đạt 0,75 điểm.
	1,0

	
	8
	- Thí sinh nêu ý kiến phù hợp, có thể là: cậu bé vừa đáng trách vừa đáng khen.

- Lí giải hợp lí dựa vào nội dung truyện và đúng chuẩn mực đạo đức. 
	1,0

	
	VIẾT
	

	II. 

(4,0 điểm)
	1. Đảm bảo hình thức bài văn: 

Có cấu trúc ba phần rõ ràng, hợp lí; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu. 
	0,25

	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: 

- Kể chuyện theo ngôi thứ nhất. 

- Người kể chuyện đóng vai một nhân vật trong truyện.
	0,25

	
	3. Nội dung bài văn kể chuyện 

* Mở bài: Giới thiệu sơ lược về nhân vật mà mình hóa thân và câu chuyện được kể (cậu bé Tích Chu).
	0,25

	
	* Thân bài: 

- Kể đúng diễn biến, giữ nguyên cốt truyện, sắp xếp các sự việc, chi tiết hợp lí theo ngôi kể thứ nhất.

Hướng dẫn chấm: 

- Kể được hoàn chỉnh câu chuyện đạt 2,0 – 2,25 điểm.

- Kể được từ 1/2 câu chuyện trở lên đạt 1,0 – 1,75 điểm.

- Kể được dưới 1/2 câu chuyện, các chi tiết sắp xếp chưa hợp lí: 0,25 – 0,75 điểm.

- Không cho điểm nếu không kể được hoặc kể sai lạc hoàn toàn nội dung.
	2,25



	
	* Kết bài: 

- Kết thúc câu chuyện và nêu bài học của bản thân.
	0,25



	
	
	

	
	4. Chính tả, ngữ pháp: 

   Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

- Sai từ 05 lỗi chính tả trở lên không cho điểm.
	0,25

	
	5. Sáng tạo: 
 - Biết tưởng tượng, sáng tạo thêm các chi tiết miêu tả, biểu cảm phù hợp với ngôi thứ nhất; biết khai thác nhiều hơn các chi tiết tưởng tượng, kì ảo.

- Lời kể phù hợp với tính cách nhân vật.

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh đạt được 01 ý cho 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	


-----------------Hết---------------

HDC CHÍNH THỨC








